
 
I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: 
Câu 1. Trồng trọt có vai trò trong: 

  A. Chăn nuôi.            B. Chế biến .            C. Xuất khẩu.                   D. Cả 3 đáp án 
trên. 
Câu 2. Đâu là ưu điểm của trồng trọt trong nhà có mái che? 

  A. Ít sâu bệnh.                                                              B. Chủ động trong chăm sóc. 
  C. Sản xuất rau quả trái vụ.                                          D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 3. Đâu không phải ưu điểm của trồng trọt ngoài tự nhiên? 
 A. Đơn giản.       B. Dễ thực hiện. 
 C. Tránh tác động của sâu bệnh.    D. Thực hiện trên diện tích lớn. 

Câu 4. Loại cây trồng nào sau đây thường được trồng trong nhà có mái che? 
 A. Lúa.            B. Hoa Ly.                    C. Ngô.              D. Khoai lang. 

Câu 5. Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực? 
 A. Khoai lang, ngô, khoai tây.                                      B. Cà phê, lúa, mía. 
 C. Chè, cao su, cà phê.     D. Bắp cải, cà rốt, xu hào. 

Câu 6. Đâu không phải là đặc điểm của người làm nghề trồng trọt (kỹ sư trồng trọt)? 
 A. Quản lý giám sát toàn bộ quá trình trồng trọt.  
 B. Đưa ra những dự báo về sâu bệnh. 
 C. Đưa ra những hướng dẫn kỹ thuật. 
 D. Cải tiến phát triển giống cây trồng. 

Câu 7. Làm đất có các công việc chính nào sau đây?  
 A. Cày đất.                                                                      B. Bừa/đập đất. 
 C. Lên luống.                                                                  D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 8. Tác dụng của bừa/đập đất là?  
 A. Làm xáo trộn lớp đất mặt.                                          B. Làm nhỏ đất. 
 C. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển.      D. Diệt trừ sâu bệnh. 

Câu 9. Đâu không phải là tác dụng của việc cày đất? 
 A. Làm cho đất bị nghèo chất dinh dưỡng. 
 B. Làm xáo trộn lớp đất mặt. 
 C. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển. 
 D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 10. Gieo trồng đúng thời vụ có lợi ích gì? 
A. Giúp cây trồng tránh được rủi ro về thời tiết, sâu bệnh. 
 B. Giúp cho cây hấp thu ít chất dinh dưỡng hơn. 
 C. Giúp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất cao. 
 D. A và C là đáp án đúng. 

Câu 11. Cách dùng ‘bẫy đèn, bả độc” để phòng trừ sâu bệnh, hại là biện pháp phòng trừ 
sâu bệnh nào? 
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A. Canh tác.              B. Hóa học.       C. Thủ công (Vật lý, cơ giới)       D. Sinh học. 
Câu 12. Yêu cầu kĩ thuật của việc chăm sóc cây trồng trong tỉa, dặm cây là: 

  A. Đảm bảo diệt sạch cỏ dại. 
  B. Đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng. 
  C. Đảm bảo đúng mật độ, khoảng cách giữa các hàng và các cây. 
  D. Đảm bảo diệt trừ hết sâu bênh. 

Câu 13. Đâu là biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng? 
  A. Sử dụng ong mắt đỏ, bọ rùa để diệt sâu hại. 
  B. Dùng bẫy đèn bắt côn trùng. 
  C. Sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu bệnh hại. 
  D. Xử lí sản phẩm nông nghiệp trước khi chuyển sang nơi khác. 

Câu 14. Phương pháp tưới tràn là: 
  A. Đưa nước ngập tràn mặt ruộng.                   B. Đưa nước vào rãnh luống.    
  C. Tưới thành từng hạt toả ra như mưa.          D. Nhỏ từng giọt. 

Câu 15. Phương án nào sau đây không đúng với yêu cầu kĩ thuật của việc sử dụng biện 
pháp hóa học phòng trừ sâu bệnh? 

   A. Sử dụng đúng loại thuốc.                            C. Sử dụng đúng cách. 
   B. Sử dụng đúng lúc.                                       D. Sử dụng với liều lượng tùy ý. 

Câu 16. Các phương pháp trong thu hoạch sản phẩm trồng trọt là: 
    A. Hái, nhổ, cắt, đào. B. Hái, nhổ.          C. Nhổ, đào.         D. Cắt, nhổ, đào. 

Câu 17. Yêu cầu của thu hoạch sản phẩm trồng trọt: 
   A. Thu hoạch càng sớm càng tốt.        B. Tu hoạch đúng lúc, nhanh gọn, cẩn thận. 
   C. Thu hoạch càng muộn càng tốt.        D. Thu hoạch khi con người có nhu cầu sử dụng. 

Câu 18. Đâu là nhược điểm của biện pháp hóa học phòng trừ sâu bệnh hại. 
   A. Tiêu diệt sâu bệnh nhanh.                          C. Ít tốn công. 
   B. Dễ thực hiện.                                              D. Gây ô nhiễm môi trường. 

Câu 19. Cây khoai tây thu hoạch bằng phương pháp nào? 
  A. Đào                B. Hái.         C. Cắt    D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 20. Phương pháp thu hoạch nhổ không áp dụng với cây trồng nào sau đây? 
   A. Nhãn                       B. Xu hào                C. lạc                  D.Cà rốt 

II . TỰ LUẬN. (5,0 điểm) 
Câu  21. (2 điểm). Trồng trọt có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Lúa, 

ngô, khoai, sắn thuộc nhóm cây trồng phổ biển nào ở Việt Nam dựa theo mục đích sử 
dụng?  

 Câu 22. (2 điểm): Nêu các công việc của làm đất? Trình bày cách làm đất để gieo 
trồng cây lúa ở địa phương em? 

 Câu 23. (1 điểm) Em hãy xác định tên thời vụ hiện tại đang gieo trồng các loại cây 
trồng trên cánh đồng quê em? Kể tên các loại cây trồng đang gieo trồng trên cánh đồng 
quê em? 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

II. HƯỚNG DẪN CHẤM 
A. TRẮC NGHIỆM: Mỗi đáp án đúng được 0,25đ. 

Câu 
hỏi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp 
án 

D D C B A B D B A D C C A A D A B D A A 

B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 
Câu Nội dung Biểu điểm 

Câu 21 
(2 điểm) 

*Vai trò của trồng trọt: 
- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người như gạo, ngô, các loại 
rau, củ quả. 
- Cung cấp nguyên liệu làm thức ăn cho chăn nuôi 
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm, dược 
phẩm, mĩ phẩm… 
- Cung cấp các sản phẩm cho xuất khẩu 
 
* Lúa, ngô, khoai, sắn thuộc nhóm cây trồng dựa theo mục đích sử 
dụng là: 
- Cây lương thực 
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Câu 22 
(2 điểm) 

*Các công việc của làm đất: 
- Cày đất: Là làm xáo trộn đất ở độ sâu từ 20 – 30 cm. 
- Bừa và đập đất là làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại. 
- Lên luống ( tuỳ theo loại cây trồng) 
*Cách làm đất để gieo trồng cây lúa ở địa phương em ( Tuỳ theo đặc 
trưng cách làm của từng địa phương nếu đúng vẫn cho điểm tối đa) 
+ Cày đất  
+ Bừa nhỏ đất cho ngập nước mặt ruộng và san phẳng mặt ruộng. 
+ Gieo trồng cây lúa. 

 
0,5đ 
0,5đ 
0,5đ 
 
 
0.25đ 
0.25đ 

Câu 23 
(1 điểm) 

- Thời vụ hiện tại trên cánh đồng là vụ Đông xuân 
- Các loại cây đang gieo trồng trên cánh đồng là: Cây ngô, rau cải, 
hành, xu hào, bắp cải, bí đỏ, khoai lang …( Tối thiểu 3 cây cho điểm tối 
đa) 
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